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“Lời Chúa, 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường cho con”. 

TV 119,105 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua  những bài tập  

Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.  

Những bài tập này dùng chính những  

Nhân Vật và Địa Danh  

được nói tới trong Tân Ước.   

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 

 

 
 

 



5 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

561. TÌM MỐI QUAN HỆ       
 

 

Bà GOME       vợ ông  HOSE 

Bà BECNIKE vợ ông  ACRIPPA  

Bà ANNA       vợ ông  ENCANA 

Bà RAKHEN     ? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GIACOP 
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562. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN       

 

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật 

tự nhất định. 

 

IXAAC 

GIOANNA 

AMMINADAP 

 

Từ tiếp theo là : 
 

GIESU 

ANNA 

CAIPHA 

BARABA    
 

 

 

 
 

“Người ta sống  

không chỉ nhờ cơm bánh, 

nhưng còn nhờ mọi lời  

miệng Thiên Chúa phán ra”. 

Mt 4,4 
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563. TÌM MỐI QUAN HỆ       
 

 

GIUSE           con ông GIACOP 

GHECSOM   con ông MOSE 

ITMAEN       con ông APRAHAM 

DAVIT          con ông   ? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          DAVIT 
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564. CÙNG SUY GẪM     

 

 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 

 

KENAN 

IDEVEN 

NICOLA 

 

Nhân vật tiếp theo là : 
 

DAKEU 

QUATO 

ELISA 

DACARIA 

 

 

 

 

 

 

 
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình, 

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. 

Mt 5,9 



9 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

565. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI      

  

 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài ký tự 

theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật 

này là ai ? 

 

ICODEMON 

LISABETE 

EMETRIOD 

HYGHELOP  

NGIAKIME 

LEXANDEA 

AMALIENG  

OLAUDIAC  

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật ELISABET. 

 

 

 

 

 
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện 

cho những kẻ ngược đãi anh em”. 

Mt 5,44 
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566. TÌM MỐI QUAN HỆ      
 

 

EXAU       con bà REBECA 

AHARON con bà GIOKHEVET 

ASE         con bà LEA 

?       con bà BATSEVA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 



11 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

567. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    
 

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

DAKEU 

BATIME 

TADEO 

 

Từ tiếp theo là : 
 

GIESE 

SIMON 

AGABO 

GIONA  

 

 

 

 

 
 

"Thưa Ngài,  

đây phân nửa tài sản của tôi, 

tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm 

đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn". 

Lc 19,8 
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568. SẮP XẾP THEO NHÓM       
 

 

EUTIKO 

ITMAEN 

DEMETRICO 

BOXO 

PHAOLO 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 

 

TOMA 

HAGA 

TROA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

569. CHIA 1 THÀNH 4 * 1       

 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 ký tự. Bạn hãy 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

    M    

  C     E 

 U  L  O   

   A   S  

  E    O  

   A  T   

I  L    M  

    A    

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những ký tự  E, L, M & T. 
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570.  CHIA 1 THÀNH 4 * 2       
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 3 ký tự. Bạn hãy 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

        

E    K  L  

     I   

  E V     

 N      O 

 E    T   

   A     

       T 
  

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những ký tự  E, E, K & L. 

 
 

 



15 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

571.  CHIA 1 THÀNH 4 * 3       
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 ký tự. Bạn hãy 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

 P    A   

O H   O  L  

D     E   

 E  B D   E 

N I    O  A 

  C    L  

A    A    

 B R   B A  

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những ký tự  B, D, N & P. 
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572.  CHIA 1 THÀNH 4 * 4       
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm ký tự. Bạn hãy 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

        

 A   C   I 

      A  

E  B  A G   

N   D I   O 

 A     N  

   A     

   M     

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những ký tự  A, B, C & G. 

 

 
 

 



17 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

573.  CHIA 1 THÀNH 4 * 5       
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật phụ nữ  

trong Thánh Kinh gồm 7 ký tự. Bạn hãy 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

   E     

H E   L   A 

  R O I I V  

  B D S E   

A  E C   I  

 N  T A B   

 I     T  

  K E   H A 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những ký tự B, E, H & T. 
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574.  CHIA 1 THÀNH 4 * 6       
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 ký tự. Bạn hãy 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

        

  A   N   

   E  N   

H  B  A  R  

 A  G     

    T   E 

 A   I    

     T O  

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những ký tự A, A, H & T. 

 

 
 

 



19 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

575.  CHIA 1 THÀNH 4 * 7       
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 7 ký tự. Bạn hãy 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

M   G     

 A A  A P G  

 T I     A 

 T C E  A P  

  O  R  R I 

I   B A   E 

A     H N  

 H    M   

 

Gợi ý :  

Trong ô này chứa những nhân vật có ký tự tận 

cùng là A, E, M & N. 
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576.  CHIA 1 THÀNH 4 * 8       
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 ký tự. Bạn hãy 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

   E   U  

  X  A    

C   A   I  

     N   

   T   I  

T   O     

 B   A    

  O     T 

 

Gợi ý : 

Trong ô này chứa những nhân vật có ký tự tận 

cùng là  U, N, O & T. 
 

 

 



21 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

577.  CHIA 1 THÀNH 4 * 9        
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 ký tự. Bạn hãy 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

G   A    N 

  E  G  O  

   I  S   

S  I  I  I M 

 M       

  A   U   

U   R E  S  

        

 

Gợi ý : 

Trong ô này chứa những nhân vật có ký tự tận 

cùng là  U, N, A & E. 
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578.   CHIA 1 THÀNH 4 * 10       
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 ký tự. Bạn hãy 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

        

    G I U  

 P H E O    

   R A D   

  T  G  N  

  A  I O   

 D E O   A  

        
 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những ký tự P, G, T & G. 

 

 

 
 

“Ngươi phải yêu người thân cận 

như chính mình”. 

Mc 12,31 
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579.   CHIA 1 THÀNH 4 * 11       
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 6 ký tự. Bạn hãy 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

A     M E  

  B  A    

  T  D  M A 

H A  I  A   

  R  G  R  

   O  I   

 N   O   I 

  X E   P  

 

Gợi ý : 

Trong ô này chứa những nhân vật có ký tự tận 

cùng là  E, I, N & P. 
 

 

 

“Ai thi hnh ý muốn của Thin Cha, 

 người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” 

Mc 3,35 
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580. NHÂN VẬT MỚI XUẤT HIỆN        
 

    M     

   A L G    

  R U I A L   

 I C U D A M G  

A A E A M O I M G 

 S M E S O O I  

  C E A S E   

   N E S    

    ?     

 

Bạn hãy quan sát ô chữ.  

Ký tự nào dưới đây sẽ được thay 

thế dấu chấm hỏi để tạo thành 1 

nhân vật. 

 
************** 

 

A B C E H I L M N O U  

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật LAMEC. 

 



25 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

581.  NHÂN VẬT XUẤT HIỆN        
 

   I L E    

  N A O I G   

 A I D O R E H  

O E M O L O T A B 

 O D N U C E X  

  A I R A M   

   T ? L    

 

Bạn hãy quan sát ô chữ. Ký tự nào 

dưới đây sẽ được thay thế dấu chấm 

hỏi để tạo thành 1 nhân vật. 
 

************** 

 

A E G H I N O U 

 

Gợi ý :  

   Trong ô chữ này có nhân vật XECUNDO. 
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582.  TRÕ CHƠI Ô CHỮ       

 

 Trong ô chữ này bạn tìm được bao nhiêu 

nhân vật được nói tới trong Thánh Kinh 

Tân ước ? 

 
 

U N G   

D O R   

K I E X O 

  B A P 

  I C H 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

583.  NGUYÊN TẮC LOGÍC    

 

Trong ô này là tên của 7 nhân vật được 

nói tới trong Tân Ước được sắp xết theo 1 

nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là 

những nhân vật  nào không ? 
 

G I A I A L 

E S U P H A 

I N E L E D 

G A A I R A 

E O I G O R 

M I T A B O 

 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật GIESU. 

 

 

 

 
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,  

thì không thể làm môn đệ tôi được”. 

Lc 14,27 
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584.  TÌM NGƯỜI TRONG Ô       
 

Trong hình lớn có 4 ô vuông và mỗi ô 

vuông có 9 ký tự của 1 nhân vật. Bạn 

tìm xem đó là những nhân vật nào ? 

 

E N A A I D 

A N T M N A 

N H A M A P 

H I P H A N 

L P H A L E 

P E I M A N 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những ký tự  A, M, N & P. 

 

 



29 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

585.   CHIA 1 THÀNH  4 * 12       
 

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 ký tự. Bạn hãy 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

   I   O  

 G  E    L 

S     G A  

  U     N 

D   E G    

 A K   I   

      O  

  U  A  N  
 

 

Gợi ý :  

Trong ô này chứa những nhân vật có ký tự tận 

cùng là  N, N, U & U. 
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586.  NHÂN VẬT XUẤT HIỆN        
 

 

   E V A    

  G I E S U   

 A B I A T H A  

A R I T T Á K H O 

 A P R A H A M  

  G I E S U   

   K ? T    

 

Bạn hãy quan sát ô chữ. Ký tự nào 

dưới đây sẽ được thay thế dấu chấm 

hỏi để tạo thành 1 nhân vật. 
 

************** 

 

A E G H I N O U 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật GIESU. 
 

 

 
“Anh hãy theo tôi !” 

Mc 2,14 



31 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

587.  TRÕ CHƠI Ô CHỮ        
 

Trong ô chữ này có 1 nhân vật  
gồm 5 ký tự. Mời bạn tìm giúp. 

 

 

U N A   

O S P   

X K E A M 

  X I O 

  R U G 
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588.  TÌM TỪ CÕN THIẾU       
 

Trong ô chữ này có 6 nhân vật song chỉ 

có 2 nhân vật được hoàn thiện. Bạn hãy 

điền ký tự gì vào dấu chấm hỏi để hoàn 

thiện 4 nhân vật còn lại và tạo thành 1 

nhân vật mới. 

 
 

G N T        K R S 

 I A I      E E U  

  O T M    N P S   

   A H O A A H A    

    N A ? A N     

     N N N      

      ?       

 

************ 

 

ABCDEGHIKLMNOPUT 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật REPHAN. 

 

 

 



33 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

589. NHÂN VẬT XUẤT HIỆN        
 

    U     

   S N O    

  E E R A N   

 I B E N O N O  

G A H N M I E A A 

 P A I A D I D  

  S C A L U   

   T E I    

    ?     
 

 

Bạn hãy quan sát ô chữ. Ký tự nào 

dưới đây sẽ được thay thế dấu chấm 

hỏi để tạo thành 1 nhân vật. 
 

************** 

 

A B C D E G H I K L M N 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật PHERO. 
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590. TÌM NGƯỜI QUA Ô        
 

Những nhân vật này được xếp theo 

một trật tự nhất  định. Bạn hãy tìm 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

N P B O D P 

I U A L A H 

C P R I M A 

A L A M A O 

N I B P R L 

O O A A I O 
 

 

Gợi ý :  
Trong Ô chữ này có nhân vật OLIMPA. 

 

 

 

 

 
“Bất cứ điều gì 

anh em nhân danh Thầy mà xin, 

thì Thầy sẽ làm”. 

Ga 14,13 



35 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

591. QUA Ô TÌM NGƯỜI       
 

Ô chữ này gồm 12 nhân vật được xếp theo 

hàng ngang, dọc, xéo, ngược, xuôi. Trong vòng 

180 giây bạn hãy tìm xem những nhân vật đó ở 

đâu ? 
 

P T I N H Y E H U E N 

E O B D O R U X I L A 

C G I A C O P I U I O 

X I C C U D U N G A T 

I O H A I S T G N U H 

D E U R E G H G A E U 

E N D I O N Y X I O N 

B A G A H U E A U O G 

O N H A N D S O M T P 

T A C R I P P A Y E U 
 

 

ENE – DACARIA – GIÊSU – GIACOP– 

ĐIONYXIÔ – EXAU  - DƠRUXILA – GIÓP – 

ACRIPPA  - GIOÊN – PECXIĐÊ - ELIA 
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592. NHÂN VẬT XUẤT HIỆN        
 

 

   X    

  A R A   

 R O N R X  

A U R U I E T 

 E T L N O  

  A E M   

   ?    

 

Bạn hãy quan sát ô chữ. Ký tự nào dưới 

đây sẽ được thay thế dấu chấm hỏi để 

tạo thành 1 nhân vật. 

 

************** 

 

A E G H I N O U 

 

Gợi ý :  

Trong ô chữ này có nhân vật ENE. 
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593. TRÕ CHƠI Ô CHỮ        

 
 

Trong ô chữ này có 1 nhân vật  

gồm 5 ký tự. Mời bạn tìm giúp. 
 

 

  A N A 

  P I E 

X K R U M 

R A I   

M O R   
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594. TÌM NGƯỜI TRONG Ô        
 

Trong hình lớn có 4 hình chữ nhật  và 

mỗi hình chữ nhật có 6 ký tự của 1 nhân 

vật. Bạn tìm xem đó là những nhân vật 

nào ? 
 

E U O D A L 

B U L O A R 

A P A I E K 

E P R N E U 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những ký tự E, E, E & L. 

 

 

 

 

 

 
 

“Nếu thế gian ghét anh em, 

anh em hãy biết rằng 

nó đã ghét Thầy trước”. 

Ga 15,18 
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595. TÌM TỪ CÕN THIẾU       

 

Trong ô chữ này có 6 nhân vật song chỉ 

có 2 nhân vật được hoàn thiện. Bạn hãy 

điền ký tự gì vào dấu chấm hỏi để hoàn 

thiện 4 nhân vật còn lại và tạo thành 1 

nhân vật mới. 
 

 

O K          A P 

X N H        C H T 

 A E E      T I A  

  P X T    E L B   

   H I L G M A I    

    I M ? T T     

     R O H      

      ?       

      N       

 

************ 

 

ABCDEGHIKLMNOPUT 

 

Gợi ý : 

Trong ô chữ này có nhân vật PHILATÔ. 
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596. QUA Ô TÌM NGƯỜI       

 

Ô chữ này gồm 12 nhân vật được xếp theo 

hàng ngang, dọc, xéo, ngược, xuôi. Trong 

vòng 180 giây bạn hãy tìm xem những nhân 

vật đó ở đâu ? 
 

L A D U N G I A C A 

E O A G G I O X E P 

G L N N I A R O M U 

I E I U E A I R A M 

A U E H S L A O L A 

D H N E U H R N I B 

I C A I A T A D E O 

N I G N U D M Y H T 

H B I L O A M U I O 

A N H I T M A E N A 

 

GAIÔ, ARAM, LAMEC, MARIA,  

GIÊSU, TAĐÊÔ, ĐANIEN, ÊLIHÖT, 

GIÔXẾP, ITMAEN, GIULIÔ, BILƠAM 
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597. TÌM NGƯỜI QUA Ô        
 

Những nhân vật này được xếp theo một 

trật tự nhất  định. Bạn hãy tìm xem đó là 

những nhân vật nào ? 

 

H O D D G E 

E N O I I P 

C E R O O A 

M X U T K P 

O I P R H R 

G P B E O O 

H H A P N D 

E O V H G I 

N R E E I T 

E O N T A O 

 

Gợi ý :  
Trong Ô chữ này có nhân vật DORUPBAVEN. 
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598. TÌM NGƯỜI QUA Ô        
 

Những nhân vật này được xếp theo một 

trật tự nhất định. Bạn hãy tìm xem đó là 

những nhân vật nào ? 

 

U O N A C N O 

S T O I O E E 

E A M R D O D 

I U I A A I A 

G Q S M X G T 

 

Gợi ý :  

Trong Ô chữ này có nhân vật QUATO. 
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599. TÌM NGƯỜI TRONG Ô        
  

Trong hình lớn có 6 ô vuông và mỗi ô 

vuông có 6 ký tự của 1 nhân vật. Bạn tìm 

xem đó là những nhân vật nào ? 

 

N A N O A O 

A M A H P L 

A T P V I H 

N I A A T U 

A T N D R I 

N H A A M A 
 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

những ký tự  A, A, D, N, N & P. 
 

 

 

 
“Ngài bảo gì, các anh cứ làm theo”. 

Ga 2,5 
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600. TÌM NGƯỜI TRONG Ô         
 

Trong hình lớn có 9 ô vuông và mỗi ô 

vuông có 9 ký tự của 1 nhân vật. Bạn 

tìm xem đó là những nhân vật nào. 

 

O E H P O R P P H 

P H L K T I I H E 

T O T I L A L P I 

N E A B O L A T K 

B I N O A M R I H 

G M I E O T I A O 

P H I M E D A A D 

L O L E N E M N A 

O G O X I K M I P 
 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật 

bắt đầu với những ký tự 

T, P, P, A, A, M, P, B & B. 
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601. QUA Ô TÌM NGƯỜI      

  

Ô chữ này gồm 12 nhân vật được là theo 

hàng ngang, dọc, xéo, ngược, xuôi. Trong 

vòng 180 giây bạn hãy tìm xem những nhân 

vật đó ở đâu ? 

 

S U A N A P E C D E A 

G I E S U T H Y N A G 

N I I B C A O E R I N 

U A O U I T H U R M U 

D U Y H N G O E S O H 

E I P B O T I M I T U 

O P E M E S O P K H E 

A H C A E N A A M A N 

H E R O D E I P H O A 

H R X I A L N A H N C 

O E O A E N M O D A M 

H C I B U I U N A O T 

 

NOÊ, EXAU, PHÊRÔ, NAAMAN, 

BÊLIA, GIÊSU, HÉCMÔGHÊNÊ, 

GIƠHÔSAPHÁT, ENMƠĐAM, HÊRÔĐÊ, 

ÁPPHIA, HÔSÊ  
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602. TÌM NGƯỜI QUA Ô        
 

Những nhân vật này được xếp theo một 

trật tự nhất định. Bạn hãy tìm xem đó là 

những nhân vật nào ? 

 

N O N O O N A 

E T O H G I I 

A A R K O M G 

N N O A L A T 

A U X I O I I 

H T T T L G T 

T O E I I N T 

A H H R H E A 

N P K A P B M 

    

Gợi ý :  

  Trong Ô chữ này có nhân vật ARITIAKHÔ. 
 

 

 
“Anh em hãy yêu thương nhau 

như Thầy đã yêu thương anh em”. 

Ga 15,12 
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603. THỜI THƠ ẤU        

 

 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 

 

 

 
 

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. 

Lc 2,14 
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Những gợi ý 
 

01. Câu đầu tiên sứ thần Gáprien nói với Đức Maria 

 (Lc 1,28). 
 

02. Lời sứ thần nói với những ngƣời chăn chiên: 

anh em cứ dấu này mà nhận ra Ngƣời, anh em sẽ 

gặp thấy 1 trẻ sơ sinh bọc … … (Lc 2,12), nằm 

trong máng cỏ. *** Vinh danh … … … trên trời, 

bình an dƣới thế cho loài ngƣời Chúa thƣơng (Lc 

2,12).  
 

03. Sứ thần báo cho Đức Maria biết bà Êlisabét đã 

mang thai đƣợc … … tháng (Lc 1, 28) *** “Thiên 

Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23). 
 

04. Con của bà Rakháp (Mt 1,5).*** Sứ thần đã 

truyền tin cho đức Maria (Lc 1,26).  
 

05. Nơi Chúa Giêsu sinh ra (Lc 2,1).*** Ngƣời kỹ 

nữ trong gia phả Chúa Giêsu (Mt 1,5). 

06. Vua Dothái lúc Chúa Giêsu sinh ra (Mt 2,1)   

*** Mẹ Chúa Giêsu (Lc 2,16).  

 

07. Hoàng đế Lamã ra lệnh tông kiểm tra dân số (Lc 

2,1). *** Theo ngôn sứ Giêrêmia, đây là nơi bà 

Rakhen đã khóc thƣơng con cái mình (Mt 2,18). 
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08. Tổng trấn xứ Giuđê thời Chúa Giêsu sinh ra (Lc 

2,2). *** Theo gia phả của Chúa Giêsu, bà là vợ 

ông Bôát (Mt 1,5).  
 

09. Những ngƣời hợp với sứ thần cất tiếng ngợi 

khen Thiên Chúa (Lc 2,12).*** Ông Simeon nói: 

cháu là dấu hiệu cho ngƣời đời chống báng, và nhƣ 

vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều ngƣời sẽ… …  

ra (Lc 2,35)..  
 

10. Đền thờ, nơi con trẻ Giêsu đƣợc tiến dâng cho 

Thiên Chúa(Lc 2,22).  
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604. CUỘC THƯƠNG KHÓ       

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 
 

“Không ai có tình thương  

nào cao cả hơn tình thương của người  

đã hy sinh tính mạng  

vì bạn hữu của mình”. 

Ga 15,13 
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Những gợi ý  
  

01. Vị thƣợng tế lúc Đức Giêsu chịu chết (Ga 18,1). 

*** Đây là dấu hiệu của Ông Giuđa để cho quân 

lính biết mà bắt Đức Giêsu (Mc 14,43).  
 

02. Đấng cứu chuộc con ngƣời bị đóng đinh vào 

thập gía (Ga 19,44). *** Đức Giêsu dùng bánh và 

… … … để lập Bí tích Thánh thể (Lc 22,19). 
 

03. Vị tông đồ đòi đặt tay vào cạnh sƣờn Chúa 

Giêsu (Ga 20,25). *** Ngƣời mẹ đau khổ của Đức 

Giêsu dƣới chân thập giá (Ga 19,25). 
 

04. Bắt đầu từ giờ này, bóng tối bao trùm cả mặt đất 

(Mt 27,45). *** Nhạc phụ thƣợng tế Caipha (Ga 

18,13). 
  

05. Con vật thức tỉnh thánh Phêrô sám hối (Mc 

14,72).*** Quan tổng trấn xét xử Chúa Giêsu (Mt 

27,11).  

 

06.  Trong bữa tiệc Vƣợt qua cuối cùng, Đức Giêsu 

đã lập Bí tích … ... (Lc 22,19).  
 

07. Để chế nhạo Đức Giêsu, họ đã kết 1 vòng gai 

đội lên đầu Đức Giêsu làm … … (Ga 19,2).  
 

08. Theo Tin mừng thánh Gioan, 3 từ cuối cùng 

Đức Giêsu đã thốt lên trên thập giá (Ga 19,30).  

 



53 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

09. Tiếng Hipri, nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh (Ga 

19,17). 
 

10. Lễ cuối cùng Đức Giêsu tham dự với các tông 

đồ (Mt 26,17). *** Lời Đức Giêsu nói với các 

thuộc hạ của các Thƣợng tế và Pharisêu : các anh 

tìm … … (Ga 18,4)?  
 

11. Ngƣời môn đệ của Đức Giêsu đến gặp tổng trấn 

Philatô để xin thi hài của Ngƣời (Mt 27,57). *** 

Đây là phần thân thể của anh Mankhô bị thánh 

Phêrô chém đứt (Ga 18,10). 
 

12. Vị tông đồ đã chối Chúa 3 lần (Mt 26,75). *** 

Đây là thứ đã chảy ra từ cạnh sƣờn Đức Giêsu khi 

Ngài bị lƣỡi đòng đâm thâu (Ga 19,34).  
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605.  CUỘC ĐỜI CHÖA GIÊSU       

 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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Những gợi ý  
 

01. Thành nơi Đức Giêsu tham dự lễ Vƣợt Qua (Ga 

2,23). 

02. Khi nhìn thấy Đức Giêsu làm nhiều dấu lạ, nhất 

là trừ quỷ, ngƣời Do thái nói rằng Ngài đã dùng thứ 

này để trừ quỷ (Mt 12,22-24). 
 

03. “Ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì …. … 

…” (Mt 12,30). *** Từ mà Tin Mừng thứ 4 gọi 

tông đồ Giuđa Ítcariốt khi Đức Giêsu loan báo ông 

sẽ phản bội (Ga 13,21-30).  
 

04. Vị tông đồ làm nghề thu thuế (Mt 10,3). *** 

Con vật Đức Giêsu dùng trong phép lạ hóa bánh ra 

nhiều (Mc 6,30-45).  
 

05. Lời sứ thần Gáprien nói với Đức Maria : Đây là 

nhà mà Đức Giêsu sẽ trị vì đến muôn đời (Lc 1,33). 

*** Số lƣợng bánh Đức Giêsu dùng trong phép lạ 

Bánh hóa ra nhiều lần thứ I (Mc 6,30-44). 
 

06. Tông đồ đƣợc đặt là đầu Nhóm Mƣời Hai (Mt 

10,1). *** Vị ngôn sứ đã đàm đạo với Đức Giêsu 

khi Ngài Hiển dung (Mt 17,3).  
 

07. Nơi đây Đức Giêsu đã làm cho con trai bà góa 

chết sống lại (Lc 7,11).*** Tông đồ chứng kiến 

việc Đức Giêsu bị lƣỡi đòng đâm thâu (Ga 19,35). 
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08. Đây là con vật Đức Giêsu ám chỉ vua Hêrôđê. 

(Lc 13,31) *** Ngƣời chết 4 ngày đƣợc Đức Giêsu 

làm cho sống lại (Ga 11,1…  ).  
 

09. Cây chết khô sau khi bị Đức Giêsu nguyền rủa 

(Mc 11,20). *** Quê hƣơng của ngƣời phụ nữ đƣợc 

Đức Giêsu phục sinh hiện ra đầu tiên (Ga 20,1) 
 

10. Nhân vật ít mẫu tự nhất đƣợc nói tới trong Tân 

Ƣớc (Lc 3,28). ***  Thành phố nơi anh mù Batimê 

đƣợc Đức Giêsu cứu chữa (Lc 18,35).  
 

11. Ngƣời phụ nữ khi sờ vào tua áo của Đức Giêsu 

thì đƣợc khỏi bệnh này (Lc 8,40-48).  
 

12. Thành của nhạc mẫu thánh Phêrô (Mt 8,5-15).  
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606.  CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ      

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 
 

“Kẻ làm con  

hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự,  

vì đó là điều đẹp long Chúa”. 

Cl 3,20 
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Những gợi ý  

 
01. Tại tỉnh này bà Lyđia đã gặp đƣợc thánh Phaolô 

và đã trở lại (Cv 16,1…). 
  

02. Quê hƣơng của thánh Phaolô (Cv 22,1). *** 

Con vật đã quấn vào tay thánh Phaolô tại đảo Manta 

(CV 28,1-10).  
 

03. Tại tỉnh Makêđônia, thánh Phaolô và bạn của 

Ngài đã bị hành hung sau khi trừ quỷ cho 1 cô gái. 

Ngƣời bạn đó là … ... (Cv16,16-25). *** Một môn 

đệ yêu dấu của thánh Phaolô (Tt 1,4).  
 

04. Tại đảo này, thánh Phaolô đã gặp ngƣời phù 

thủy Êlyma (Cv 13,4). *** Nữ trợ tá của thánh 

Phaolô tại Hội Thánh Kenkhơrê (Rm 16,1).  
 

05. Thánh Phaolô đã ghé qua đảo nhỏ này trên 

đƣờng lên Giêrusalem (Cv 21,1). *** Thƣ ký của 

thánh Phaolô khi chép bức thƣ gởi cho giáo đoàn 

Rôma (Rm 16,22).  
 

06. Cậu bé đƣợc thánh Phaolô làm cho sống lại (Cv 

20,7-12). 
 

07. Vợ ông Aquila, một trong những ngƣời bạn 

thân của thánh Phaolô (Cv 18,1-9).  
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08. Vị Thƣợng tế đã sai ngƣời vả vào mặt thánh 

Phaolô (Cv 23,1…).  
 

09.  Tổng trấn xét xử vụ kiện thánh Phaolô với 

những ngƣời Dothái (Cv 24,1…).  
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607. Ô CHỮ CÁC TÔNG ĐỒ       
 

Trong Ô chữ này là các tông đồ và những 

việc liên hệ. Chúng ta cùng tìm hiểu qua 

những gợi ý sau đây. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 
“Thầy là  Đấng  Kitô, 

Con Thiên Chúa hằng sống”. 

Mt  16,16. 
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Những gợi ý 
 

01. Vị tông đồ đƣợc Đức Giêsu gọi là : Ngƣời 

Ítraen đích thực, lòng dạ không có gì gian dối (Ga 

1,47).  
 

02. Ngƣời làm cho ông Ladarô sống lại (Ga 

11,1…). *** Tại cửa này ở Đền thờ Giêrusalem, 

thánh Phêrô chữa cho 1 ngƣời què (Cv 3,1…).  
 

03. Vị tông đồ anh của ông Phêrô (Mt 10,1…). *** 

Vị tông đồ đòi đặt tay vào cạnh sƣờn Đức Giêsu 

(Ga 20,25).  
 

04. Đây là cửa đƣa đến sự sống, nhƣng ít ngƣời tìm 

đƣợc lối (Mt 7,14). *** Khi gặp đƣợc Đức Giêsu, 

ông đã nói : “Thƣa Ngài, đây là phân nửa tài sản 

của tôi, tôi cho ngƣời nghèo; và nếu tôi đã chiếm 

đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,1 …).  
 

05.  Con vật thức tỉnh thánh Phêrô ăn năn sám hối 

(Mc 14,72). *** Vị tông đồ đƣợc Đức Kitô phục 

sinh kêu gọi trên đƣờng đi đến thành Đamát (Cv 9,1 

…).  
 

06. Tại thành Giaphô, thánh Phêrô đã làm cho 

ngƣời phụ nữ đạo hạnh này sống lại (Cv 9,36…). 
 

07. Ngƣời đã làm phép rửa cho viên thái giám 

ngƣời Êthióp (Cv 8,26-40).  
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08.  Vị môn đệ đã đến với ông Phaolô và làm cho 

ông đƣợc sáng mắt (Cv 9,1-19).  
 

09. Vì say sƣa nghe thánh Phaolô giảng dạy nên 

anh đã ngủ thiếp và bị té chết. Thánh Phaolô đã làm 

cho anh sống lại (Cv 20,7-12).  
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608.  Ô CHỮ THƠ ẤU       

 

Ô chữ này gồm nhiều nhân vật xuất hiện 

trong cuộc đời thơ ấu của Đức Giêsu được 

xếp theo hàng ngang, dọc, xéo, ngược, 

xuôi. Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật ?  

( Gợi ý có 14 từ …). 

 

D A C A R I A B I C 

B C E T G O G N U H 

O K Q U I R I N I O 

T H Y H E R O D E T 

I E L I S A B E T T 

G L O H U E U T N U 

R A K H E N A O I G 

D O P I R U E A H U 

U B O R A M I N Y A 

N E N A I R A M E I 

G I U S E E U O U H 

B A N H A N N A I N 
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609.  Ô CHỮ THƯƠNG KHÓ        

 

Ô chữ này gồm nhiều nhân vật xuất hiện 

trong cuộc cuộc thương khó của Đức Giêsu 

được xếp theo hàng ngang, dọc, xéo, ngược, 

xuôi. Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật ?    

(Gợi ý có 26  từ …). 

 

G C A I P H A I P H I L A T O 

I U A V E B G N U H O O S E P 

O A I R A M A P P H E R O D E 

S T R R O A G H L M O R R A X 

U O A I K E G I O A N A O D O 

E B M M H M S L A G I E S U I 

T A D E O I O I A C K H U N G 

G C N E I T U P M H O S E G N 

I A I R A M E P R O U B I M O 

A N O B I N A H A A N R E A U 

C A N I C O D E M O N A O T H 

O N E C U M A N K H O Y H T A 

B I C H G I U D A A N N A H N 

E M O L A S K H A N A N I E N 

T H I E N C H U A T I N H U E 
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610.  Ô CHỮ CUỘC ĐỜI ĐỨC GIÊSU       
 

Ô chữ này gồm nhiều nhân vật xuất hiện 

trong cuộc cuộc đời của Đức Giêsu được là 

theo hàng ngang, dọc, xéo, ngược, xuôi. Bạn 

tìm được bao nhiêu nhân vật ? 

(Gợi ý có 48 từ …). 
 

A I M A T T H E U M O T A L I H P 

E L A D A R O A M B I C H G N U H 

D A C A R I A E U O E N E O H A I 

U G T A B A R A B A I S R S B N L 

G I A I A T O A N O U T O I I N I 

C A I P H A D M E I C O D M N A P 

G C A N I A A U G H E A E O Q S P 

I O H L A I K S I M O N I N U U H 

O B E A N R E B O T A R U G I S E 

A E U D N A U L A P H E R O R I N 

N M I H A M O T N O E U H T I M E 

S O A C N T H I A I R A M A N O I 

I L I I A D U I G I O X E P I Y R 

M A R B H N A H N I D U N G O H P 

E S A C K H E L A O E A M A C T A 

O A M A N K H O E L I S A B E T G 

N I C O D E M O I A U G U T T O E 

A G I O A N N A N C O L E O P A T 
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PHẦN GIẢI ĐÁP  
 

561. TÌM MỐI QUAN HỆ      
 Ông  GIACOP. 

 

562. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN       

 Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp 

mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

ANNA. 

 

563. TÌM MỐI QUAN HỆ       
  GIESE. 

 

564. CÙNG SUY GẪM    

Những nhân vật đã đƣợc sắp xếp xen kẽ nhau, nguyên âm và 

phụ âm. Vậy nhân vật tiếp theo là ELISA. 

 

565. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI      
  Ta chỉ cần đảo vị trí cuối cùng lên vị trí đầu tiên là tìm đƣợc 

những  nhân vật cần tìm.   

NICODEMO, ELISABET, DEMETRIO, PHYGHELO, 

ENGIAKIM,  ALEXANDE, GAMALIEN, COLAUDIA. 

 

566. TÌM MỐI QUAN HỆ      
  SALOMON.  

 

567. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 

nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  GIONA. 

 

568. SẮP XẾP THEO NHÓM       
   TOMA. 

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam. 
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569. CHIA 1 THÀNH 4 * 1  

  

LUCA,  

MOSE,  

ELIA,  

TOMA 

 

 

 

570.  CHIA 1 THÀNH 4 * 2  

 

  

 ENE,  

EVA,  

KIT,  

LOT 

 

 

 571.  CHIA 1 THÀNH 4 * 3  

 

  

PHAOLO, 

DEBEDE,  

BARABA, 

NICOLA 

 

 572.  CHIA 1 THÀNH 4 * 4   
 

 

ADAM,  

CAIN, 

GAIO,  

ABEN 

 

    M    

  C     E 

 U  L  O   

   A   S  

  E    O  

   A  T   

I  L    M  

    A    

        

E    K  L  

     I   

  E V     

 N      O 

 E    T   

   A     

       T 

 P    A   

O H   O  L  

D     E   

 E  B D   E 

N I    O  A 

  C    L  

A    A    

 B R   B A  

        

 A   C   I 

      A  

E  B  A G   

N   D I   O 

 A     N  

   A     

   M     
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573.  CHIA 1 THÀNH 4 * 5  

 

 HÊRÔĐIA,  

ÊLISEVA, 

TABITHA,  

BÉCNIKÊ 

 

 

574.  CHIA 1 THÀNH 4 * 6  

 

  

HAGA, 

TITO,  

ANRE,  

ABEN 

 

575.  CHIA 1 THÀNH 4 * 7  

 

MÁTTHIA 

 GIACÔBÊ 

APRAHAM 

        GÁPRIEN 

    

 

576.  CHIA 1 THÀNH 4 * 8  

 

  

ÊXAU,  

CAIN, 

TITO,  

BÔÁT 

 

 

 

   E     

H E   L   A 

  R O I I V  

  B D S E   

A  E C   I  

 N  T A B   

 I     T  

  K E   H A 

        

  A   N   

   E  N   

H  B  A  R  

 A  G     

    T   E 

 A   I    

     T O  

M   G     

 A A  A P G  

 T I     A 

 T C E  A P  

  O  R  R I 

I   B A   E 

A     H N  

 H    M   

   E   U  

  X  A    

C   A   I  

     N   

   T   I  

T   O     

 B   A    

  O     T 
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577.  CHIA 1 THÀNH 4 * 9   

 

 

  

GIESU,  

SIMON, 

MARIA,  

GIUSE 

 

578.   CHIA 1 THÀNH 4 *10  

 

 PHÊRÔ, 

GIUĐA, 

GIOAN,  

TAĐÊÔ 

 

 

579.   CHIA 1 THÀNH 4 * 11  

 

 AHARON,  

BATIME,  

DAMARI,  

GIOXEP 

 

 

580. NHÂN VẬT MỚI XUẤT HIỆN   

Bạn hãy đọc từ bên phải qua trái theo hàng xéo sẽ xuất hiện 

những nhân vật đƣợc nói tới trong Tân Ƣớc. Ký tự đƣợc chọn là U 

để tạo thành nhân vật GIESU. 

 

581.  NHÂN VẬT XUẤT HIỆN   

Bạn hãy đọc từ bên phải qua trái theo hàng ngang sẽ xuất 

hiện những nhân vật đƣợc nói tới trong Tân Ƣớc. Ký tự đƣợc chọn 

là O để tạo thành nhân vật LOT. 

G   A    N 

  E  G  O  

   I  S   

S  I  I  I M 

 M       

  A   U   

U   R E  S  

        

        

    G I U  

 P H E O    

   R A D   

  T  G  N  

  A  I O   

 D E O   A  

        

A     M E  

  B  A    

  T  D  M A 

H A  I  A   

  R  G  R  

   O  I   

 N   O   I 

  X E   P  
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582.  TRÕ CHƠI Ô CHỮ  

  Chỉ có 1 nhân vật E. 

 

583.  NGUYÊN TẮC LOGÍC    
Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo chiều kim đồng hồ, bạn 

sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân vật cần tìm.  

GIAIA – LADARO – BATIME – 

GIESU – PHERO – GIOAN & ELIA. 

 

584.  TÌM NGƯỜI TRONG Ô   
Đây là những nhân vật : 

NATHANAEN, AMMINAĐÁP 

MAHALANÊN, PHILÍPPHÊ. 

 

585.   CHIA 1 THÀNH  4 * 12  
 

  

DAKEU,  

GALION,  

GIESU,  

GIOAN 

 

586.  NHÂN VẬT XUẤT HIỆN   

Bạn hãy đọc từ bên trái qua phải theo hàng ngang sẽ xuất 

hiện những nhân vật đƣợc nói tới trong Tân Ƣớc. Ký tự đƣợc chọn 

là I để tạo thành nhân vật KIT. 

 

587.  TRÕ CHƠI Ô CHỮ   

  Đó là GIÊSU. 

 

588.  TÌM TỪ CÕN THIẾU  

Đó là : N & A. 

Quan sát những mẫu tự đã cho theo hàng xéo, ta thấy 2 nhân 

vật đầu tiên này thiếu ký tự N; 2 nhân vật cuối thiếu ký tự A. Với 

chữ AN đã cho ta có nhân vật mới là ANNA. 

   I   O  

 G  E    L 

S     G A  

  U     N 

D   E G    

 A K   I   

      O  

  U  A  N  
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589. NHÂN VẬT XUẤT HIỆN   

Bạn hãy đọc từ bên phải qua trái theo hàng xéo từ dƣới lên sẽ 

xuất hiện những nhân vật đƣợc nói tới trong Tân Ƣớc. Ký tự đƣợc 

chọn là G để tạo thành nhân vật GIUDA. 

 

590. TÌM NGƯỜI QUA Ô   

Theo hàng dọc từ trên xuống, chúng ta tìm đƣợc những nhân 

vật : 

NICANO, PUPLIO, BARABA 

OLIMPA, DAMARI, PHAOLO. 

 

591. QUA Ô TÌM NGƯỜI  
 

P T I N H Y E H U E N 

E O B D O R U X I L A 

C G I A C O P I U I O 

X I C C U D U N G A T 

I O H A I S T G N U H 

D E U R E G H G A E U 

E N D I O N Y X I O N 

B A G A H U E A U O G 

O N H A N D S O M T P 

T A C R I P P A Y E U 

 

ENE – DACARIA – GIÊSU (Xéo)– GIACOP 

– ĐIONYXIÔ – EXAU (Xéo) - DƠRUXILA – GIÓP (Xéo) – 

ACRIPPA  - GIOÊN – PECXIĐÊ – ELIA. 

 

592. NHÂN VẬT XUẤT HIỆN   

 Bạn hãy đọc từ bên phải qua trái theo hàng xéo sẽ xuất hiện 

những nhân vật đƣợc nói tới trong Tân Ƣớc. Ký tự đƣợc chọn là A 

để tạo thành nhân vật TÔMA. 

 

593. TRÕ CHƠI Ô CHỮ   

Đó là MARIA. 

 

594. TÌM NGƯỜI TRONG Ô  

Đây là nhân vật :EUBULÔ, LADARÔ, EPÁPRA, EUNIKÊ. 
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595. TÌM TỪ CÕN THIẾU  

Đó là : I & A. 

Quan sát những mẫu tự đã cho theo hàng xéo, ta thấy 2 nhân 

vật đầu tiên này thiếu ký tự I; 2 nhân vật cuối thiếu ký tự A. Với 

chữ GON đã cho ta có nhân vật mới là GIOAN. 

 

596. QUA Ô TÌM NGƯỜI  
L A D U N G I A C A 

E O A G G I O X E P 

G L N N I A R O M U 

I E I U E A I R A M 

A U E H S L A O L A 

D H N E U H R N I B 

I C A I A T A D E O 

N I G N U D M Y H T 

H B I L O A M U I O 

A N H I T M A E N A 

 

GAIÔ (Xéo), ARAM, LAMEC(Ngƣợc), MARIA(Ngƣợc),  

GIÊSU, TAĐÊÔ, ĐANIEN, ÊLIHÚT (Xéo), 

GIÔXẾP, ITMAEN, GIULIÔ (Xéo), BILƠAM. 

 

597. TÌM NGƯỜI QUA Ô   

Theo hàng dọc từ trên xuống, chúng ta tìm đƣợc những nhân vật : 

HECMOGHENE, ONEXIPHORO,  

DORUPBAVEN, DIOTREPHET, 

GIOKHONGIA, EPAPRODITO. 

 

598. TÌM NGƯỜI QUA Ô    

Theo hàng dọc từ dƣới lên trên, chúng ta tìm đƣợc những nhân vật: 

GIESU, QUATO, SIMON, 

MARIA, XADOC, GIOEN, TADEO. 

 

599. TÌM NGƯỜI TRONG Ô   
Đây là những nhân vật : 

NAAMA, PHAOLÔ, ANTIPA 

AVIHÚT, NATHAN, ĐAMARI. 
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600. TÌM NGƯỜI TRONG Ô   
Đây là những nhân vật : 

THÊÔPHYLÔ, PƠRÍTTKILA, PHILIPHÊ 

ARITIAKHÔ, AMMINAĐÁP, MÊNKIXÊĐÊ 

PHILÔLÔGÔ, BENGIAMIN, BATÔLÔMÊÔ. 

 

601. QUA Ô TÌM NGƯỜI  

 
S U A N A P E C D E A 

G I E S U T H Y N A G 

N I I B C A O E R I N 

U A O U I T H U R M U 

D U Y H N G  E S O H 

E I P B O T I M I T U 

O P  M E S O P K H E 

A H C A E N A A M A N 

H E R O D E I P H O A 

H R X I A L N A H N C 

O E O A E N M O D A M 

H C I B U I U N A O T 

NOÊ, EXAU (X), PHÊRÔ (X), NAAMAN, 

BÊLIA(X), GIÊSU, HÉCMÔGHÊNÊ (X), GIƠHÔSAPHÁT (X) 

ENMƠĐAM, HÊRÔĐÊ, ÁPPHIA (X), HÔSÊ (N). 

 

602. TÌM NGƯỜI QUA Ô   
Theo hàng dọc từ dƣới lên trên, chúng ta tìm đƣợc những nhân vật: 

NATHANAEN, PHƠTUNATÔ, KHÉTXƠRÔN,  

ARITIAKHÔ, PHILÔLÔGÔ, BENGIAMIN, MÁTTÍTGIA. 

 

603. THỜI THƠ ẤU   
 

01. MỪNG VUI LÊN (Lc 1,28). 

02. TÃ (Lc 2,12). *** THIÊN CHÖA (Lc 2,14). 

03. SÁU (Lc 1,28). *** EMMANUEN (Mt 1,23).   

04. Ông BÔÁT (Mt 1,5). ***Sứ thần GÁPRIEN (Lc 1,26). 

05. BÊLEM (Lc 2,1). *** Bà RAKHÁP (Mt 1,5). 

06. Vua HÊROĐÊ (Mt 2,1). *** Bà MARIA (Lc 2,16). 
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07. Hoàng đế AUGÖTTÔ (Lc 2,1). *** RAMA (Mt 2,18). 

08. Tổng trấn QUIRINIÔ (Lc 2,2). ***  Bà RÖT (Mt 1,5). 

09. THIÊN BINH (Lc 2,12). *** LỘ (Lc 2,35). 

10. GIÊRUSALEM (Lc 2,22). 

 

604. CUỘC THƯƠNG KHÓ  

 

01. CAIPHA (Ga 18,1). *** HÔN (Mc 14,43). 

02. GIÊSU (Ga 19,44). *** RƯỢU (Lc 22,19). 

03. TÔMA (Ga 20,25). *** MARIA (Ga 19,25). 

04. SÁU  (Mt 27,45).*** KHANAN (Ga 18,13). 

05. GÀ (Mc 14,72). *** PHILATÔ (Mt 27,11). 

06. THÁNH THỂ (Lc 22,19.  

07. VƯƠNG MIỆN (Ga 19,2). 

08.  ĐÃ HOÀN TẤT! (Ga 19,30). 

09. GÔNGÔTHA (Ga 19,17). 

10. VƯỢT QUA (Mt 26,17). *** AI (Ga 18,4). 

11. GIÔXẾP (Mt 27,57) .*** TAI (Ga 18,10). 

12. PHÊRÔ (Mt 26,75) *** NƯỚC (Ga 19,34). 

 

605.  CUỘC ĐỜI CHÖA GIÊSU  
 

01. GIÊRUSALEM (Ga 2,23). 

02. BÊENDÊBUN (Mt 12,22-24). 

03. NHẸ NHÀNG (Mt 12,30). *** Y (Ga 13,21-30).    

04. MÁTTHÊU (Mt 10,3).*** CÁ (Mc 6,30-45). 

05. GIACÓP (Lc 1,33). *** NĂM  (Mc 6,30-44). 

06. PHÊRÔ (Mt 10,1).*** ÊLIA  (Mt 17,3). 

07. NAIN (Lc 7,11). *** GIOAN (Ga 19,35).  

08. CÁO (Lc 13,31). *** LADARÔ (Ga 11,1…).   

09. VẢ (Mc 11,20).*** MÁCDALA (Ga 20,1). 

10. E (Lc 3,28).*** 10. GIÊRIKHÔ (Lc 18,35) 

11. BĂNG HUYẾT (Lc 8,40-48). 

12. CAPHÁCNAUM (Mt 8,5-15). 
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606. CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ  

 

01. MAKÊĐÔNIA (Cv 16,1…). 

02. TÁCXÔ (Cv 22,1). *** RẮN (CV 28,1-10). 

03. XILA (Cv16,16-25). *** TITÔ (Tt 1,4).  

04. SÝP( Cv 13,4).*** PHÊBÊ (Rm 16,1). 

05. CÔ (Cv 21,1).*** TÉCXIÔ (Rm 16,22). 

06. ÊUTYKHÔ (Cv 20,7-12). 

07. PƠRÍTKILA (Cv 18,1-9). 

08. KHANANIA (Cv  23,1…). 

09. PHÊLÍCH (Cv 24,1…). 

 

607. Ô CHỮ CÁC TÔNG ĐỒ 

 

01. NATHANAEN (Ga 1,47). 

02. GIÊSU (Ga 11,1…).*** ĐẸP (Cv 3,1…). 

03. ANRÊ (Mt 10,1…).*** TÔMA (Ga 20,25). 

04. HẸP Mt 7,14). *** (DAKÊU  Lc 19,1 …). 

05. GÀ (Mc 14,72).*** PHAOLÔ (Cv 9,1 …). 

06. TABITHA (Cv 9,36…). 

07. PHILÍPPHÊ (Cv 8,26-40). 

08. KHANANIA (Cv 9,1-19). 

09. ÊUTYKHÔ  (Cv 20,7-12). 
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608.  Ô CHỮ THƠ ẤU  

 

D A C A R I A B I C 

B C E T G O G N U H 

O K Q U I R I N I O 

T H Y H E R O D E T 

I E L I S A B E T T 

G L O H U E U T N U 

R A K H E N A O I G 

D O P I R U E A H U 

U B O R A M I N Y A 

N E N A I R A M E I 

G I U S E E U O U H 

B A N H A N N A I N 

 

( 14 từ …) 

 

GIÊSU, MARIA(N), GIUSE, DACARIA, ÊLISABÉT, 

GIOAN(N), AUGÚTTÔ(N), HÊRÔĐÊ, QUIRINIÔ, 

ÁCKHÊLAO, ANNA, SIMÊON(X), RAKHEN, GÁPRIEN(X). 
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609.  Ô CHỮ THƯƠNG KHÓ ( 26  từ …) 

 

G C A I P H A I P H I L A T O 

I U A V E B G N U H O O S E P 

O A I R A M A P P H E R O D E 

S T R R O A G H L M O R R A X 

U O A I K E G I O A N A O D O 

E B M M H M S L A G I E S U I 

T A D E O I O I A C K H U N G 

G C N E I T U P M H O S E G N 

I A I R A M E P R O U B I M O 

A N O B I N A H A A N R E A U 

C A N I C O D E M O N A O T H 

O N E C U M A N K H O Y H T A 

B I C H G I U D A A N N A H N 

E M O L A S K H A N A N I E N 

T H I E N C H U A T I N H U E 
 

( 26  từ …) 

GIÊSU, PHÊRÔ(x), ANRÊ, GIOAN, GIACÔBÊ, MÁTTHÊU, 

PHILÍPPHÊ, TAĐÊÔ, BATÔLÔMÊÔ(x), GIACÔBÊ(x), 

SIMÔN(N), TÔMA(x), GIUĐA. CAIPHA, KHANAN, 

PHILATÔ, MANKHÔ, HÊRÔĐÊ, NICÔĐÊMÔ, GIÔXẾP, 

SIMÔN(x), MARIA(N), MARIA(N), MARIA(N), SALÔMÊ(N), 

BARABA(x). 

 

610.  Ô CHỮ CUỘC ĐỜI ĐỨC GIÊSU 

(48 từ …) 

GIÊSU (X), MÁTTHÊU, PHILÍPPHÊ, SIMÔN, GIACÔBÊ, 

TÔMA, PHÊRÔ, ATÔLÔMÊÔ(X), GIOAN(X), GIUĐA, 

TAĐÊÔ(X), GIACÔBÊ(X), ANRÊ. 
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GÁPRIEN, DACARIA, ÊLISABÉT, GIOAN, MARIA(N), 

GIUSE(X), ANNA, SIMÊON, AUGÚTTÔ,  

HÊRÔĐÊ, DAKÊU, TIMÊ, 

QUIRINIÔ, ÁCKHÊLAO,  MÁCTA, MARIA(N), SUSANNA (N),  

GIOANNA, ÊLIA(X), MÔSÊ(X), SIMÔN, MARIA(N),  

GIAIA, CAIPHA, KHANAN(N), 

 BARABA, LADARÔ, HÊRÔĐÊ, SIMÔN, SALÔMÊ(N), 

PHILATÔ, MANKHÔ, NICÔĐÊMÔ, GIÔXẾP, 

CƠLÊÔPÁT…… 

 
A I M A T T H E U M O T A L I H P 

E L A D A R O A M B I C H G N U H 

D A C A R I A E U O E N E O H A I 

U G T A B A R A B A I S R S B N L 

G I A I A T O A N O U T O I I N I 

C A I P H A D M E I C O D M N A P 

G C A N I A A U G H E A E O Q S P 

I O H L A I K S I M O N I N U U H 

O B E A N R E B O T A R U G I S E 

A E U D N A U L A P H E R O R I N 

N M I H A M O T N O E U H T I M E 

S O A C N T H I A I R A M A N O I 

I L I I A D U I G I O X E P I N R 

M A R B H N A H N I D U N G O H P 

E S A C K H E L A O E A M A C T A 

O A M A N K H O E L I S A B E T G 

N I C O D E M O I A U G U T T O E 

A G I O A N N A N C O L E O P A T 
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MỌI CHÚ THÍCH THÁNH KINH, XIN XEM TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH 15 : 

RÈN LUYỆN TƯ  DUY 1. 

********** 

 

 

MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP  

RÈN LUYỆN TƯ DUY 10 

 

 

 

Mục lục 

 

Những bài tập  1,2,3 … 5 

Phần giải đáp    1,2,3… 67 

 

 

 

 

 

 

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”. 

Ga 14, 23 

 

 

 

 


